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      TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TRUNG TÂM GDTC&QP    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
            

                                      

THÔNG BÁO 

LỊCH VÀ DANH SÁCH HỌC GDQP-AN KHỐI ADP  

Thời gian học từ 14/8 đến 10/9/2023 
 

I. Thời gian học lý thuyết online:  

Lý thuyết học online: từ thứ Hai, ngày 14/8 đến hết ngày 23/8/2023 (học cả thứ 

Bảy). 

Học 2 buổi/ ngày (Sáng từ 7h00 – 11h00; Chiều từ 13h30 - 17h00) 

Địa chỉ ID của tài khoản ZOOM học Online: 338 484 0979 

Mật khẩu đăng nhập: 0123456789 

(Sinh viên tải phần mềm ZOOM về máy tính hoặc điện thoại để đăng nhập vào 

học) 

II. Thời gian học thực hành: 

Tập trung nhập học: 7h00 thứ Năm, ngày 24/8/2023. Học từ ngày 24/8 đến 

09/9/2023. Sinh viên được nghỉ lễ 2/9 và các ngày nghỉ bù lễ, cụ thể: nghỉ từ thứ Sáu 

ngày 01/9 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023.   

Địa điểm: Số 122 đường Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên 

Chiểu, TP Đà Nẵng. 

Từ 10h30 thứ Bảy, ngày 09/9/2023 sinh viên kết thúc khóa học. 

III. Một số lưu ý: 

1. Sinh viên không ăn ở tập trung và tự túc phương tiện đi lại  

2. Sinh viên ăn mặc gọn gàng, đầu tóc cắt ngắn, không nhuộm màu.  

3. Sinh viên đến Trung tâm GDQPAN được cấp phát 2 bộ quân trang, mũ, thắt 

lưng (Nam). Sinh viên mang theo ba lô cá nhân để đựng tư trang, nước uống, đồ dung 

cá nhân 

4. Sinh viên trực tiếp nộp tiền tiền giặt quân tư trang cho bộ phận Tài vụ của 

Trung tâm (sau khi nhập học 01 ngày)  

Sinh viên nắm rõ một lưu ý để đảm bảo kế hoạch chung. 
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DANH SÁCH HỌC QUÂN SỰ đợt 14/08/2023 đến 10/09/2023 

STT MSSV Họ và tên   Ngày sinh Lớp Nơi sinh 

 
Ngành 

TROY-TPM 
     

1 25211203600 Mai Đức Chương 13/02/2001 K25TROY-TPM Hồ Chí Minh 

2 25211208430 Nguyễn Quang Đại 17/07/2001 K25TROY-TPM Quảng Nam 

3 25211208103 Trần Phan Quang Đức 07/09/2001 K25TROY-TPM Quảng Nam 

4 25211203832 Nguyễn Quang Huy 23/06/2001 K25TROY-TPM Quảng Nam 

5 25211210547 Đặng Quốc Huy 10/08/2000 K25TROY-TPM Hà Nội 

6 25211209970 Phạm Hữu Minh 13/06/2001 K25TROY-TPM Đà Nẵng 

7 25211209366 Trương Phạm Minh Nhân 02/12/2001 K25TROY-TPM Đà Nẵng 

8 25211217741 Võ Khắc Quảng 18/10/2000 K25TROY-TPM Quảng Bình 

9 26211241719 Phạm Tùng Duy 03/09/2002 K26TROY-TPM Đà Nẵng 

10 26211441593 Nguyễn Thanh Hào 20/04/2002 K26TROY-TPM Đà Nẵng 

11 26211241654 Võ Trần Hoàng 17/08/2002 K26TROY-TPM Quảng Trị 

12 26211238778 Phạm Tiến Hùng 08/09/2002 K26TROY-TPM Đà Nẵng 

13 26211935073 Trần Thế Huy 16/11/2002 K26TROY-TPM Đà Nẵng 

14 26211234583 Huỳnh Nguyễn Ngọc Quân 24/12/2002 K26TROY-TPM Đà Nẵng 

15 26211228082 Lê Hữu Thành 07/05/2002 K26TROY-TPM Đà Nẵng 

16 26211235535 Phạm Ngọc Trai 19/11/2002 K26TROY-TPM Đà Nẵng 

17 26211234630 Hồ Văn Trung 15/10/2002 K26TROY-TPM Quảng Nam 

1 27201201033 Nguyễn Thùy Dương 24/09/2003 K27TROY-TPM Bình Định 

2 27211224534 Huỳnh Đắc Khánh Dương 21/08/2003 K27TROY-TPM Đà Nẵng 

3 26211236232 Hoàng Trọng Hiếu 03/01/2002 K27TROY-TPM #N/A 

4 27211200898 Tôn Thất Nguyên Hồng 27/03/2003 K27TROY-TPM Thừa Thiên Huế 

5 27211243263 Nguyễn Phước Đức Hưng 06/08/2003 K27TROY-TPM Đà Nẵng 

6 27204742295 Chử Quang Long 12/11/2003 K27TROY-TPM Hà Nội 

7 27211238954 Nguyễn Văn Lực 17/10/2003 K27TROY-TPM Đà Nẵng 

8 27211201719 Nguyễn Văn Thiện 07/10/2003 K27TROY-TPM Đà Nẵng 

9 27211202778 Thủy Phước Thịnh 09/12/2003 K27TROY-TPM Quảng Nam 

10 27211200930 Phạm Thanh Vỹ 15/05/2003 K27TROY-TPM Quảng Nam 

 
Ngành 

TROY-DLK 
      

11 25207108082 Nguyễn Thị Trâm Anh 24/11/2001 K25TROY-DLK Nghệ An 

12 25207109520 Nguyễn Minh Anh 19/08/2001 K25TROY-DLK Hà Nội 

13 25207103710 Đinh Ngọc Minh Châu 19/06/2001 K25TROY-DLK Đà Nẵng 

14 25217211284 Trần Danh Hải Đăng 21/03/2001 K25TROY-DLK Thanh Hóa 

15 25207102193 Đặng Trương Ngọc Khánh 24/01/2001 K25TROY-DLK Đà Nẵng 

16 25202116714 Nguyễn Thị Hương Lan 13/04/2001 K25TROY-DLK Đà Nẵng 

17 25207105154 Bùi Thị Linh 15/12/2001 K25TROY-DLK Bắc Ninh 

18 25207212891 Phạm Thị Hoàn Mỹ 14/01/1999 K25TROY-DLK Đồng Nai 

19 25207103706 Trình Bảo Ngân 24/10/2001 K25TROY-DLK Đà Nẵng 

20 25207109667 Lê Thị Hồng Nguyệt 16/01/2001 K25TROY-DLK Quảng Trị 

21 25217116211 Nguyễn Thiện Quang 15/06/2001 K25TROY-DLK Thái Bình 

22 25207103577 Lê Phương Thảo 22/09/2001 K25TROY-DLK Đà Nẵng 

23 25207109137 Đỗ Thị Thuận 11/07/2001 K25TROY-DLK Hà Nội 

24 25207104009 Lê Ngọc Thùy Trang 06/03/2001 K25TROY-DLK Hồ Chí Minh 

25 25207109951 Nguyễn Thiệu Duy Uyên 27/02/2001 K25TROY-DLK Khánh Hòa 

26 25207103711 Nguyễn Thị Vàng 16/05/2001 K25TROY-DLK Quảng Nam 

27 25207104076 Dương Phạm Khánh Vy 31/01/2001 K25TROY-DLK Quảng Trị 

28 26207135888 Đặng Thái Trâm Anh 25/09/2002 K26TROY-DLK Đà Nẵng 
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29 26207141640 Bùi Thị Phương Anh 11/02/2002 K26TROY-DLK Nam Định 

30 26217134717 Phan  Anh 16/05/2002 K26TROY-DLK Đắk Lắk 

31 26207134796 Nguyễn Minh Hà 11/04/2002 K26TROY-DLK Bình Định 

32 26202120301 Hồ Thị Mỹ Linh 01/11/1999 K26TROY-DLK Quảng Nam 

33 26207135534 Phạm Trần Mai Ly 10/11/2002 K26TROY-DLK Quảng Nam 

34 26207134548 Phạm Thị Bảo Ngọc 15/09/2002 K26TROY-DLK Thừa Thiên Huế 

35 26217135146 Trần Ngọc Phúc 20/03/2002 K26TROY-DLK Đà Nẵng 

36 26207135178 Đồng Nguyễn Như Quỳnh 22/06/2002 K26TROY-DLK Đà Nẵng 

37 26207133255 Võ Thị Minh Thảnh 11/08/2002 K26TROY-DLK Quảng Nam 

38 26202141626 Võ Thị Phương Thảo 06/08/2002 K26TROY-DLK Quảng Trị 

39 27202101168 Ngô Lê Băng Băng 26/04/2003 K27TROY-DLK Thừa Thiên Huế 

40 27217100124 Hồ Tuấn Kiệt 06/07/2003 K27TROY-DLK Đà Nẵng 

41 27207101107 Cái Thị Hiền Nhi 25/07/2003 K27TROY-DLK Thừa Thiên Huế 

42 27207103153 Đặng Phương Bảo Trân 30/05/2002 K27TROY-DLK Đà Nẵng 

43 27207137357 Nguyễn Hoàng Gia Trân 05/01/1997 K27TROY-DLK Đà Nẵng 

44 27202144300 Nguyễn Vũ Quốc Trung 29/08/2003 K27TROY-DLK Bà Rịa 

45 27207100872 Phạm Quỳnh Tuyên 02/01/2003 K27TROY-DLK Đà Nẵng 

 
Ngành KEU-

QTH 
      

46 26212134995 Trần Công Chính 26/10/2002 K26KEU-QTH Đà Nẵng 

47 26212141770 Nguyễn Phú Thành Đạt 30/03/2002 K26KEU-QTH Đà Nẵng 

48 26202142503 Phạm Thị Mỹ Duyên 14/02/2002 K26KEU-QTH Quảng Trị 

49 26202134183 Trần Thị Thu Hằng 23/04/2002 K26KEU-QTH Thừa Thiên Huế 

50 26212133256 Trương Minh Hoàng 08/05/2002 K26KEU-QTH Đà Nẵng 

51 26202141602 Lê Đỗ Thanh Huyền 17/05/2002 K26KEU-QTH Đà Nẵng 

52 26212141969 Trần Phước Lộc 17/11/2002 K26KEU-QTH Đà Nẵng 

53 26212141936 Nguyễn Trần Khánh Nguyên 01/07/2002 K26KEU-QTH Quảng Nam 

54 24212103778 Nguyễn Văn Minh Nhật 20/01/2000 K26KEU-QTH Quảng Nam 

55 26202133556 Huỳnh Vũ Quỳnh Như 22/04/2001 K26KEU-QTH Thừa Thiên Huế 

56 26204730145 Trần Khánh Quỳnh 15/02/2002 K26KEU-QTH Quảng Nam 

57 26202100604 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/05/2001 K26KEU-QTH Thừa Thiên Huế 

58 26202141659 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/11/2002 K26KEU-QTH Quảng Trị 

59 26211242776 Trần Trọng Thuần 05/11/2002 K26KEU-QTH Đà Nẵng 

60 26212228989 Lê Văn Anh Tín 01/02/2002 K26KEU-QTH Đà Nẵng 

61 26202141983 Trần Thị Thu Uyên 09/08/2002 K26KEU-QTH Đà Nẵng 

62 26202134194 Phạm Thị Khánh Vân 01/02/2002 K26KEU-QTH Quảng Trị 

63 27202143291 Trần Thị Hà An 07/08/2003 K27KEU-QTH Đà Nẵng 

64 27202100290 Đinh Nguyễn Quang Anh 25/08/2003 K27KEU-QTH Hà Tĩnh 

65 27212101226 Lê Hồng Anh 22/11/2003 K27KEU-QTH Đà Nẵng 

66 27202143292 Nguyễn Phước Khánh Hà 02/01/2003 K27KEU-QTH Thừa Thiên Huế 

67 27214734031 Châu Sơn Hải 07/06/1999 K27KEU-QTH Hà Nội 

68 27212153559 Trần Duy Khang 02/09/2003 K27KEU-QTH Phú Yên 

69 27202100914 Bùi Thị Mai Lan 14/12/2003 K27KEU-QTH Quảng Nam 

70 27202143289 Trương Khánh Linh 25/01/2003 K27KEU-QTH Quảng Nam 

71 27201244341 Trần Thị Hương Ly 25/09/2003 K27KEU-QTH Quảng Nam 

72 27202102387 Phạm Thị Minh Ngọc 18/03/2003 K27KEU-QTH Quảng Trị 

73 27202200795 Quảng Hoàng Minh Ngọc 24/08/2003 K27KEU-QTH Đà Nẵng 

74 27212100968 Hồ Thanh Phong 18/07/2003 K27KEU-QTH Thừa Thiên Huế 

75 27201244157 Trần Thị Minh Tâm 08/09/2003 K27KEU-QTH Đà Nẵng 

76 27202145113 Nguyễn Phương Thảo 18/03/2003 K27KEU-QTH Quảng Ngãi 

 


